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Phụ lục 02
DANH MỤC
Tài liệu ôn tập phần Kiến thức chuyên ngành
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-HĐXT ngày 16/11/2020 của
 Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020)


I. Vị trí Hành chính tổng hợp
1. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng; Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/3/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động – TBXH
2. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức
3. Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 ban hành quy định quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức
4. Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 và các văn bản liên quan
5. Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định 55/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
6. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
7. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; Quyết định 20/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 về việc ban hành quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
8. Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng phòng, phó trưởng phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện
9. Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và các văn bản khác có liên quan đến vị trí Hành chính tổng hợp.
II. Vị trí Y tế, điều trị, phục hồi sức khỏe; Vị trí phục hồi chức năng
1. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ
2. Thông tư 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế, Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng
3. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế, Thông tư Quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế và các văn bản khác có liên quan đến vị trí và các văn bản khác có liên quan đến vị trí Y tế, điều trị, phục hồi sức khỏe; Phục hồi chức năng.
III. Vị trí Lao động trị liệu, dạy nghề, dạy văn hóa
1. Luật số 23/2000/QH10 về Phòng, chống ma túy đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2000
2. Luật số 16/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống Ma túy
3. Thông tư liên tịch số 41/2010/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma túy tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
4. Nghị định 26/2016/NĐ- CP quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập
5. Thông tư 25/2018/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2018 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập
6. Thông tư số 21/2010/TT-BLĐTBXH ngày 05/8/2010 ban hành Quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và các văn bản khác có liên quan đến vị trí Lao động trị liệu, dạy nghề, dạy văn hóa.
IV. Vị trí Tư vấn tâm lý, trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi
1. Luật số 23/2000/QH10 về Phòng, chống ma túy đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2000
2. Luật số 16/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống Ma túy
3. Thông tư liên tịch số 41/2010/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma túy tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
4. Nghị định 26/2016/NĐ- CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập
5. Thông tư 25/2018/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2018 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập
6.  Điều 25 Nghị định 94/2009/NĐ-CP  ngày 26/10/2009 Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy
7. Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGD&ĐT-BYT ngày 18/01/2006 Hướng dẫn công tác dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy và các văn bản khác có liên quan đến vị trí Tư vấn tâm lý, trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi.
V. Vị trí Quản lý học viên cai nghiện ma túy
1. Luật số 23/2000/QH10 về Phòng, chống ma túy đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2000
2. Luật số 16/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống Ma túy
3. Thông tư liên tịch số 41/2010/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma túy tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
4. Thông tư 25/2018/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2018 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập
5. Thông tư 14/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về biểu mẫu lập hồ sơ đề nghị, thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và hướng dẫn xây dựng nội quy, quy chế đối với học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành	
6. Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
7. Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 221⁄2013⁄NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
8. Quyết định 23/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
9. Nghị định 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy và các văn bản khác có liên quan đến vị trí Quản lý học viên cai nghiện ma túy.
VI. Vị trí Chăm sóc trực tiếp đối tượng tâm thần
1. Luật người khuyết tật
2. Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều Luật người khuyết tật
3. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
4. Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
5. Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/2/2017 của Bộ Lao động TBXH về quy định tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội
[bookmark: loai_1]6. Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội và các văn bản khác có liên quan đến vị trí Chăm sóc trực tiếp đối tượng tâm thần.
VII. Vị trí Công tác xã hội
1. Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/03/2010 của Thủ Tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển nghề Công tác xã hội giai đoạn 2010-2020
2. Thông tư số 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14/02/2020 của Bộ Lao động TB&XH Hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội
3. Thông tư 30/TTLT-BLĐTBXH-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội; Thông tư số 34/2010/TT-BLĐTBXH ngày 08/11/2010 của Bộ Lao động TB và XH  quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội
4. Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT- BLĐTBXH- BNV-BTC về việc thành lập tổ chức và hoạt động, giải thể và chế độ, chính sách đối với đội CTXH tình nguyện tại xã, phường, thị trấn
5.  Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ Quy định về tổ chức, thành lập, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
6.  Quyết định 565/QĐ-TTg ngày 25/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020
7. Thông tư 01/2017/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm nghề công tác xã hội và các văn bản khác có liên quan đến vị trí Công tác xã hội.
VIII. Vị trí Chăm sóc dinh dưỡng (tiếp phẩm, nấu ăn)
1. Luật An Toàn Thực phẩm (Mục 4, điều 28, 29, 30)
2. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
3. Quyết định số 4128/2001/Đ-BYT ngày 03/10/2001 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các nhà ăn, bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh chế biến suất ăn sẵn
4. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
5. Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
6. Các kiến thức chuyên ngành chế biến món ăn đã được học và các văn bản khác có liên quan đến vị trí Chăm sóc dinh dưỡng (tiếp phẩm, nấu ăn)
IX. Vị trí Chăm sóc trực tiếp đối tượng trẻ em (bảo mẫu) tại Làng trẻ em mồ côi
1. Luật Trẻ em số 102/2016/QH13  của Quốc hội
2. Nghị định 26/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em
3. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
4. Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
5. Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/2/2017 của Bộ Lao động TBXH về quy định tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội Chăm sóc trực tiếp đối tượng trẻ em (bảo mẫu).
X. Vị trí Chăm sóc trực tiếp đối tượng tại Trung tâm Điều dưỡng NCC & BTXH
1. Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12  của Quốc hội
2. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
3. Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
4. Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/2/2017 của Bộ Lao động TBXH về quy định tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội
5. Nghị định số 06/2011/NĐ- CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Người cao tuổi
6. Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật
[bookmark: loai_1_name]7. Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động-TBXH hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội và các văn bản liên quan đến vị trí Chăm sóc trực tiếp đối tượng.
XI. Vị trí Quản lý huy động quỹ bảo trợ trẻ em
1. Luật Trẻ em  số: 102/2016/QH13; Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 của Văn phòng Quốc hội về Luật trẻ em
2. Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em
3. Thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 8/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em
4. Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của UBND tỉnh ban hành quy chế hoạt động Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Hà Tĩnh
5. Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
6. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
7. Thông tư số 33/2018/TT-BGDDT ngày 26/12/2018 hướng dẫn công tác xã hội trong trường học
8. Quyết định 1216/QĐ-BLĐTBXH ngày 23/9/2014 của Bộ Lao động TBXH quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
9.  Nghị định 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 của Chính phủ Quy định về tổ chức, thành lập, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội và các văn bản liên quan đến vị trí Quản lý huy động quỹ bảo trợ trẻ em.
XII. Vị trí Bảo hiểm thất nghiệp
1. Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
2. Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/05/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
3. Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ  quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
4. Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 và các văn bản liên quan đến vị trí Bảo hiểm thất nghiệp.
XIII. Vị trí Đào tạo
1. Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 sửa đổi một số điều của Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH, Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH, Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH, Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH
2. Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp
3. Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH  ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên
4. Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
5. Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
6. Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
7. Thông tư số  31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức vừa làm vừa học
8. Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học và các văn bản liên quan đến vị trí Đào tạo.
XIV. Vị trí Giới thiệu việc làm, Xuất khẩu lao động
1. Luật Việc làm ngày 16/11/2013
2. Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
3. Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
4. Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
5. Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm
6. Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định thành lập và hoạt động cùa Trung tâm Dịch vụ việc làm và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm và các văn bản liên quan đến vị trí Giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động.
XV. Vị trí Kế toán
1. Luật kế toán số 88/2015/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2015
2. Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội
3. Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập
4. Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội Chính sách quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
5. Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2020; Kế hoạch Tài chính – Ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc TW giai đoạn 2021-2025
6. Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính kế toán giao dịch thanh toán tiền lương bằng tiền mặt và thông qua ngân hàng
7. Nghị định 43/2006/NĐ-CP Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
8. Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội Vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và các văn bản liên quan đến vị trí Kế toán.
XVI. Vị trí Công nghệ thông tin
1. Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006
2. Luật an toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19 tháng 11 năm 2015
3. Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
4. Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước
5. Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
6. Thông tư 03/2017/TT-BTTTT  ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
7. Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định Danh mục thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh
Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 08 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước trên đại bàn tỉnh Hà Tĩnh và các văn bản liên quan đến vị trí Công nghệ thông tin.
XVII. Vị trí Giáo viên Giáo dục nghề nghiệp, Giáo viên THPT
1. Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014
2. Nghị định số 15/2019/NĐ-CP Chính phủ ngày 01/02/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp
3. Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp
4. Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên
5. Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
6. Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
7. Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học
8. Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
9. Các bước soạn giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp trong giáo dục nghề nghiệp
10. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 27/6/2019
11. Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT – BGDĐT – BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thông công lập
12. Kiến thức chuyên ngành của từng vị trí giáo viên và các văn bản liên quan đến vị trí giáo viên GDNN, giáo viên THPT./.
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